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Số đơn hàng/Job Order No.: 2301000315 
Tên khách hàng/Client’s name: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NOOM 
Địa chỉ/Address: Tổ 17 , thôn Bình Túy , Xã Bình Giang, Huyện Thăng Bình, Tỉnh 

Quảng Nam 
Thông tin mẫu/Sample information: Đường mía thô/Cane Jaggery 
Số niêm phong/Seal No.: Không niêm/No seal 
Mô tả mẫu/Sample description: Mẫu chứa trong túi nhựa 
Ngày nhận mẫu/Date of sample receipt: 10/01/2023 

Ngày bắt đầu phân tích/Date of Analysis Commencement: 11/01/2023 
  

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ANALYSIS RESULT(S) 
[Xem trang kế/See next page(s)] 

 
Ghi chú/ Notes:  
(*)Phương pháp được công nhận ISO/IEC 17025:2017./ISO/IEC 17025:2017 accredited method. 
 Thông tin mẫu được khách hàng cung cấp/Sample information provided by clients. 
 Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/The analysis result(s) valid on tested sample only. 
 Không được sao chép một phần báo cáo kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Ban Giám 

Đốc Công ty Cổ phần WARRANTEK/This Analysis Report shall not be reproduced except in full, without written 
approval of the Board of Director of WARRANTEK JSC. 

Xác thực/Authenticity: http://warrantek.cenlab.vn/ketqua/detail/view/n45om/ 

Phòng Kiểm nghiệm 
Laboratory 

 

Đại diện Công ty Cổ phần WARRANTEK  
On behalf of WARRANTEK JSC 

LÊ NHƠN ĐỨC CHÂU THỊ HỒNG VÂN 
 
 
  

 

WARRANTEK JOINT STOCK COMPANY - Testing Center: HOCHIMINH City Branch – Testing Center:
Lot A39-26, Nguyen Van Cu street, My Phuoc hamlet, My Khanh village, Van Dat Building, Lot II -1, 1st street, Tan Binh Industrial Park, Tay Thanh ward,
Phong Dien district, Can Tho city, Viet Nam Tan Phu district. Ho Chi Minh city, Viet Nam
Tel: +84-292 391 8840          Fax: +84-292 391 8846
Email: operation@warrantek.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 
ANALYSIS REPORT 

 
 Báo cáo số/Report No.: 2301000315-1  
 Ngày/Date:  16/01/2023  

 

LOP/13/F01 [01/10/2021]  Trang/Page 2/4 

 
STT/ 
No. 

Chỉ tiêu/ 
Parameter 

Đơn vị tính/ 
Unit 

Kết quả/ 
Result LOQ Phương pháp/ 

Analysis method 

1 2,4-D/2,4-D mg/kg Không phát hiện/ 
Not detected 0.005 

 WRT/TM/LC/01.31:2019 
(Ref. EURL-SRM 
(VER.1,2015)) 

2 Dicamba/Dicamba mg/kg Không phát hiện/ 
Not detected 0.005 

 WRT/TM/LC/01.31:2019 
(Ref. EURL-SRM-
02/(V1)/20.05.2015) 

3 Chlorantraniliprole 
/Chlorantraniliprole mg/kg Không phát hiện/ 

Not detected 0.01 

 
WRT/TM/LC/01.34:2019
(Ref. AOAC 2007.01; BS 
EN 15662 : 2008) (*) 

4 Clothianidin/Clothianidin mg/kg Không phát hiện/ 
Not detected 0.01 

 
WRT/TM/LC/01.34:2019
(Ref. AOAC 2007.01; BS 
EN 15662 : 2008) (*) 

5 Mesotrione/Mesotrione mg/kg Không phát hiện/ 
Not detected 0.01 

 WRT/TM/LC/01.34:2019 
(Ref. AOAC 2007.01; BS 
EN 15662 : 2008) 

6 Novaluron/Novaluron mg/kg Không phát hiện/ 
Not detected 0.01 

 
WRT/TM/LC/01.34:2019
(Ref. AOAC 2007.01; BS 
EN 15662 : 2008) (*) 

7 Propiconazole 
/Propiconazole mg/kg Không phát hiện/ 

Not detected 0.01 
 WRT/TM/LC/01.34:2019 
(Ref. AOAC 2007.01; BS 
EN 15662 : 2008) 

8 Tebufenozide 
/Tebufenozide mg/kg Không phát hiện/ 

Not detected 0.01 

 
WRT/TM/LC/01.34:2019
(Ref. AOAC 2007.01; BS 
EN 15662 : 2008) (*) 

9 Trinexapac-ethyl 
/Trinexapac-ethyl mg/kg Không phát hiện/ 

Not detected 0.01  WRT/TM/LC/01.34:2019 

10 Glyphosate/Glyphosate mg/kg Không phát hiện/ 
Not detected 0.01 

 
WRT/TM/LC/01.85:2019
(QuPPe-PO Method 
(EURL-SRM ver.11.1)) (*) 

11 Imazapic/Imazapic mg/kg Không phát hiện/ 
Not detected 0.01 

 WRT/TM/LC/01.34:2019 
(Ref. AOAC 2007.01; BS 
EN 15662 : 2008) 

 

WARRANTEK JOINT STOCK COMPANY - Testing Center: HOCHIMINH City Branch – Testing Center:
Lot A39-26, Nguyen Van Cu street, My Phuoc hamlet, My Khanh village, Van Dat Building, Lot II -1, 1st street, Tan Binh Industrial Park, Tay Thanh ward,
Phong Dien district, Can Tho city, Viet Nam Tan Phu district. Ho Chi Minh city, Viet Nam
Tel: +84-292 391 8840          Fax: +84-292 391 8846
Email: operation@warrantek.vn
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STT/ 
No. 

Chỉ tiêu/ 
Parameter 

Đơn vị tính/ 
Unit 

Kết quả/ 
Result LOQ Phương pháp/ 

Analysis method 

12 Isoxaflutole/Isoxaflutole mg/kg Không phát hiện/ 
Not detected 0.01 

 WRT/TM/LC/01.34:2019 
(Ref. AOAC 2007.01; BS 
EN 15662 : 2008) 

13 
Thuốc BVTV nhóm Clo 
hữu cơ/Organochlorine 
pesticides 

mg/kg 
Xem phụ lục đính 

kèm/ 
See appendix 

 WRT/TM/GC/01.05 
(Ref. AOAC 2007.01) 

14 

Thuốc BVTV nhóm Lân 
hữu cơ 
/Organophosphorus 
pesticides 

mg/kg 
Xem phụ lục đính 

kèm/ 
See appendix 

 WRT/TM/GC/01.05 
(Ref. AOAC 2007.01) 

15 Thuốc BVTV nhóm Cúc 
/Pyrethroid pesticides mg/kg 

Xem phụ lục đính 
kèm/ 

See appendix 
 WRT/TM/GC/01.05 

(Ref. AOAC 2007.01) 

16 
Thuốc BVTV nhóm 
Carbamate/Carbamate 
pesticides 

µg/kg 
Xem phụ lục đính 

kèm/ 
See appendix 

 
WRT/TM/LC/01.16:2019 
(Ref. AOAC 2007.01; BS 
EN 15662 : 2008) 

17 
Thuốc BVTV nhóm 
Carbamate/Carbamate 
pesticides 

mg/kg 
Xem phụ lục đính 

kèm/ 
See appendix 

 
WRT/TM/LC/01.34:2019 
(Ref. AOAC 2007.01; BS 
EN 15662 : 2008) 
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PHỤ LỤC DANH SÁCH NHÓM CHỈ TIÊU/ APPENDIX: 

Tổng số chỉ tiêu/Total testing parameters: 18 

[Báo cáo kết thúc/End of report] 

STT/ 
No. 

Chỉ tiêu/ 
Parameter 

Đơn vị tính/ 
Unit 

Kết quả/ 
Result LOQ Phương pháp/ 

Analysis method 
A Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ /Organochlorine pesticides 

1 

Cypermethrin (sum of 
isomers) 
/Cypermethrin (sum of 
isomers) 

mg/kg Không phát hiện/ 
Not detected 0.01 WRT/TM/GC/01.05 

(Ref. AOAC 2007.01) 

B Thuốc BVTV nhóm Lân hữu cơ /Organophosphorus pesticides 

2 
Azinphos-methyl 
/Azinphos-methyl 

mg/kg Không phát hiện/ 
Not detected 0.01 WRT/TM/GC/01.05 

(AOAC 2007.01) 

3 
Ethoprophos 
/Ethoprophos 

mg/kg Không phát hiện/ 
Not detected 0.01 WRT/TM/GC/01.05 

(Ref. AOAC 2007.01) 

C Thuốc BVTV nhóm Cúc /Pyrethroid pesticides 

4 

Cyhalothrin (Sum Gamma 
+ lambda) 
/Cyhalothrin (Sum Gamma 
+ lambda) 

mg/kg Không phát hiện/ 
Not detected 0.01 WRT/TM/GC/01.05 

(Ref. AOAC 2007.01) 

D Thuốc BVTV nhóm Carbamate /Carbamate pesticides 

5 
Carbofuran 
/Carbofuran 

µg/kg Không phát hiện/ 
Not detected 10 WRT/TM/LC/01.16:2019 

E Thuốc BVTV nhóm Carbamate /Carbamate pesticides 

6 
Aldicarb 
/Aldicarb 

mg/kg Không phát hiện/ 
Not detected 0.01 WRT/TM/LC/01.34:2019 

(*) 

 

WARRANTEK JOINT STOCK COMPANY - Testing Center: HOCHIMINH City Branch – Testing Center:
Lot A39-26, Nguyen Van Cu street, My Phuoc hamlet, My Khanh village, Van Dat Building, Lot II -1, 1st street, Tan Binh Industrial Park, Tay Thanh ward,
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Tel: +84-292 391 8840          Fax: +84-292 391 8846
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Số đơn hàng/Job Order No.: 2301000315 
Tên khách hàng/Client’s name: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NOOM 
Địa chỉ/Address: Tổ 17 , thôn Bình Túy , Xã Bình Giang, Huyện Thăng Bình, Tỉnh 

Quảng Nam 
Thông tin mẫu/Sample information: Đường mía thô/Cane Jaggery 
Số niêm phong/Seal No.: Không niêm/No seal 
Mô tả mẫu/Sample description: Mẫu chứa trong túi nhựa 
Ngày nhận mẫu/Date of sample receipt: 10/01/2023 

Ngày bắt đầu phân tích/Date of Analysis Commencement: 11/01/2023 
  

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ANALYSIS RESULT(S) 
[Xem trang kế/See next page(s)] 

 
Ghi chú/ Notes:  
 Thông tin mẫu được khách hàng cung cấp/Sample information provided by clients. 
 Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/The analysis result(s) valid on tested sample only. 
 Không được sao chép một phần báo cáo kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Ban Giám 

Đốc Công ty Cổ phần WARRANTEK/This Analysis Report shall not be reproduced except in full, without written 
approval of the Board of Director of WARRANTEK JSC. 

Xác thực/Authenticity: http://warrantek.cenlab.vn/ketqua/detail/view/n45om/ 

Phòng Kiểm nghiệm 
Laboratory 

 

Đại diện Công ty Cổ phần WARRANTEK  
On behalf of WARRANTEK JSC 

LÊ NHƠN ĐỨC CHÂU THỊ HỒNG VÂN 
 
 

ISO/IEC 17025 accredited laboratory - VILAS 686 
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Tổng số chỉ tiêu/Total testing parameters: 3 

[Báo cáo kết thúc/End of report] 

 

STT/ 
No. 

Chỉ tiêu/ 
Parameter 

Đơn vị tính/ 
Unit 

Kết quả/ 
Result LOD LOQ Phương pháp/ 

Analysis method 

1 Đường sacaroza 
/Saccharose % 36.23 0.1   TCVN 4594:1988 

2 Tạp chất không tan trong 
nước % Không phát hiện/ 

Not detected 0.05   WRT/TM/NC/01.55 
(Ref. TCVN 5264:1990) 

3 Canxi (Ca) /Calcium g/100g 0.205  0.5 WRT/TM/EN/01.01:2019 
(Ref. AOAC 2013.06) 

ISO/IEC 17025 accredited laboratory - VILAS 686 
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